
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  2605   /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày 05  tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 
206/TTr-UBND, Tờ trình số 209/TTr-UBND, Tờ trình số 210/TTr-UBND và Tờ trình 

số 211/TTr-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021.                                      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thành phố Phan 

Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 59 người (gồm: Công ty TNHH Thương 

mại Quảng cáo Minh Khang: 05 người, Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch 

vụ Tân Khôi Nguyên: 16 người, Công ty TNHH Bãi biển Mặt trời: 35 người, 

Công ty TNHH Sao Biển - PT: 03 người; trong đó, có 16 người lao động đang 
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nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi và 01 người lao động đang mang thai được hỗ trợ 

thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 236.890.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu 

triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, 

căn cước CD

Số sổ bảo 

hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của 

người lao động nhận 

hỗ trợ (Tên TK, Số 

TK, Ngân hàng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I       18.550.000 

1 Trần Thị Mỹ Duyên 261168553 6016003309
Không xác 

định thời hạn
01/05/2016

01/8/2021-

31/8/2021

Công ty TNHH 

TM Quảng cáo 

Minh Khang

3.710.000       

STK: 

0621000398806 tại 

NH Vietcombank- 

CN Bình Thuận

2 Lại Thị Hữu Lý 261032254 6016003310
Không xác 

định thời hạn
01/05/2016

01/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000       

STK: 144194059 tại 

NH ABC - CN Bình 

Thuận

3 Lý Văn Quốc 260975337 6016003312
Không xác 

định thời hạn
01/05/2016

01/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000       

STK: 027164670001 

tại NH Bưu điện Liên 

Việt - CN Bình Thuận

4 Tống Thị Ngọc Thắm 260924168 7910307794
Không xác 

định thời hạn
01/03/2019

01/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000       

STK: 

0531002595833 tại 

NH Vietcombank- 

CN Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

(Kèm theo Quyết định số  2605 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Mẫu DS01

Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Minh Khang



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, 

căn cước CD

Số sổ bảo 

hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của 

người lao động nhận 

hỗ trợ (Tên TK, Số 

TK, Ngân hàng)

Ghi chú

5 Nguyễn Thị Phượng 261180051 6021560370
Không xác 

định thời hạn
01/06/2021

01/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000       

STK: 

4800205051437 tại 

NH Agribank- CN 

Bình Thuận

II 66.360.000     

6 Hồ Ngọc Phú Cường 260792575 4605002816

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021

Công ty TNHH 

Tư vấn TMDV 

Tân Khôi 

Nguyên

3.710.000       

Nhận

 tiền 

mặt

7 Lê Thị Kim Liên 260708825 6008006331

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000       

Lê Thị Kim Liên 

1016387514 

Vietcombank-CN 

Bình Thuận

8 Nguyễn Hữu Thông 260799864 4606002272

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000       

Nguyễn Hữu Thông 

0621003695285 

Vietcombank-CN 

Bình Thuận

9 Nguyễn Sĩ Nguyên 261298334 6013001077

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000       

Nhận 

tiền mặt

10 Nguyễn Thị Diễm Thuý 261198284 6011011214

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000       

Nguyễn Thị Diễm 

Thuý 

0621000400849 

Vietcombank- CN 

Bình Thuận

11 Nguyễn Thị Hồng 261255646 6020095569

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 02 

con nhỏ
5.710.000       

Nguyễn Thị Hồng 

0111169257 Đông Á- 

CN Bình Thuận

Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch vụ Tân Khôi Nguyên



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, 

căn cước CD

Số sổ bảo 

hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của 

người lao động nhận 

hỗ trợ (Tên TK, Số 

TK, Ngân hàng)

Ghi chú

12 Nguyễn Thị Thu Thuý 260964632 6008006332

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000       

Nguyễn Thị Thu 

Thuý 

0621000399383 

Vietcombank-CN 

Bình Thuận

13 Nguyễn Tuấn Hải 260825499 4605002810

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000       

   Nguyễn Tuấn Hải       

   237627119 Ngân 

hàng ACB-CN Bình 

Thuận

14 Phạm Quỳnh Khôi 261219167 6016014387

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000       

Phạm Quỳnh Khôi 

0171000198989 

Vietcombank- CN 

Tây Sài Gòn

15 Phạm Thị Thu Hằng 260990257 6011011215

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000       

Phạm Thị Thu Hằng 

4803205054499 

Aribank-CN Nam 

Phan Thiết

16 Phan Quang Vinh 260804398 6013001076

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000       

Nhận

tiền mặt

17 Trần Thị Diễm Phúc 261253209 6020108355

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000       

Trần Thị Diễm Phúc 

050088300782 

Sacombank- CN 

Bình Thuận

18 Trần Thị Thanh Hoa 260856873 4605002821

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000       

Trần Thị Thanh Hoa 

33088013008888 

Ngân hàng Hàng Hải 

MSB-CN Bình Thuận



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, 

căn cước CD

Số sổ bảo 

hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 
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HĐLĐ
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Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 
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hỗ trợ (Tên TK, Số 

TK, Ngân hàng)

Ghi chú

19 Trương Văn Thuật 261099554 7912300121

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000       

Trương Văn Thuật 

33088013797968 

Ngân hàng Hàng Hải 

MSB-CN Bình Thuận

20 Võ Văn Hiếu 260449978 4605002819

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000       

Nhận

 tiền 

mặt

21 Huỳnh Nhật Trường 261326314 6021617701

Xác định 

thời hạn 12 

tháng

01/01/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000       

Huỳnh Nhật Trường 

050108395211 

SACOMBANK-CN 

Bình Thuận

III 139.850.000   

22 Bùi Hữu Nhiên 261096005 6012001225

HĐLĐ 

không thời 

hạn

02/2017
01/06/2021 - 

31/08/2021

Công ty TNHH 

Bãi biển Mặt 

trời

3.710.000       

Bùi Hữu Nhiên, STK:  

101866737532, tại 

Vietinbank- CN Bình 

Thuận

23 Phạm Thị Hương 261532315 6008000360

HĐLĐ 

không thời 

hạn

07/2007
01/07/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Phạm Thị Hương, 

STK: 102004338908, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

24 Nguyễn Thị Lệ 260464486 6008005357

HĐLĐ 

không thời 

hạn

04/2008
01/07/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Nguyễn Thị Lệ, STK:  

101004345753, tại 

Vietinbank- CN Bình 

Thuận

Công ty TNHH Bãi biển Mặt trời



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, 

căn cước CD

Số sổ bảo 

hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ
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lương (từ ngày 
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tháng năm)

Tên cơ sở làm 
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Đang mang 
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Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của 

người lao động nhận 

hỗ trợ (Tên TK, Số 

TK, Ngân hàng)

Ghi chú

25 Nguyễn Văn Sự 261252617 6011007079

HĐLĐ 

không thời 

hạn

03/2011
01/07/2021 - 

30/09/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000       

Nguyễn Văn Sự, 

STK: 105005650537, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

26 Trương Đức Toàn 261165096 6011012929

HĐLĐ 

không thời 

hạn

07/2012
01/07/2021 - 

30/09/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000       

Trương Đức Toàn, 

STK: 107006415005, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

27 Nguyễn Đinh Trịnh 261315871 6015002880

HĐLĐ 

không thời 

hạn

05/2017
01/07/2021 - 

30/09/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000       

Nguyễn Đinh Trịnh , 

STK: 102001361492, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

28 Nguyễn Thị Diệu Hiền 261156355 6011002815

HĐLĐ 

không thời 

hạn

09/2012
01/07/2021 - 

30/09/2021
nt

Đang mang 

thai
4.710.000       

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền, STK:  

100004898703, tại 

Vietinbank- CN Bình 

Thuận

29 Trần Thị Thu Trang 261401457 6014002743

HĐLĐ 

không thời 

hạn

06/2018
01/07/2021 - 

30/09/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000       

Trần Thị Thu Trang, 

STK: 104868282871, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

30 Lê Thanh Phong 261417995 6020524693

HĐLĐ có 

thời hạn 01 

năm

10/2020
01/07/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Lê Thanh Phong, 

STK: 105871297947, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, 

căn cước CD

Số sổ bảo 

hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của 

người lao động nhận 

hỗ trợ (Tên TK, Số 

TK, Ngân hàng)

Ghi chú

31 Nguyễn Thị Hồng Vân 261347050 6020558724

HĐLĐ có 

thời hạn 01 

năm

03/2021
01/07/2021 - 

30/09/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000       

Nguyễn Hữu Thành, 

STK: 

61110000486959, tại 

BIDV- CN Bình 

Thuận

32 Nguyễn Đức Giang 260951005 4605000242

HĐLĐ 

không thời 

hạn

08/2010
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Nguyễn Đức Giang, 

STK: 107005371720, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

33 Võ Trung 261165328 6010006941

HĐLĐ 

không thời 

hạn

07/2010
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000       

Võ Trung, STK:  

101005371726, tại 

Vietinbank- CN Bình 

Thuận

34 Võ Duy Thắng 261046828 6015002337

HĐLĐ 

không thời 

hạn

02/2015
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Võ Duy Thắng, STK: 

102004417761, tại 

Vietinbank- CN Bình 

Thuận

35 Võ Ngọc  Châu 260779039 6011002814

HĐLĐ 

không thời 

hạn

11/2008
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Võ Ngọc Châu, STK:  

109004422953, tại 

Vietinbank- CN Bình 

Thuận

36 Trần Xuân Thiên 260804673 6008004792

HĐLĐ 

không thời 

hạn

05/2010
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Trần Xuân Thiên, 

STK: 103005371724, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, 

căn cước CD

Số sổ bảo 

hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của 

người lao động nhận 

hỗ trợ (Tên TK, Số 

TK, Ngân hàng)

Ghi chú

37 Nguyễn Văn Trung 260820960 6010006956

HĐLĐ 

không thời 

hạn

07/2012
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Nguyễn Văn Trung, 

STK: 104006415011, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

38 Trần Văn Đức 260451001 4607002408

HĐLĐ 

không thời 

hạn

06/2019
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Trần Văn Đức, STK:  

105870036722, tại 

Vietinbank - CN 

Bình Thuận

39 Đào Hữu Phương 260859991 6016002259

HĐLĐ có 

thời hạn 01 

năm

11/2020
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Đào Hữu Phương, 

STK: 100003034452, 

tại Vietinbank - CN 

Bình Thuận

40 Cao Văn   Luỹ 260525381 6010009285

HĐLĐ 

không thời 

hạn

02/2015
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Cao Văn Lũy, STK: 

104001949434, tại 

Vietinbank- CN Bình 

Thuận

41 Ngô Minh  Tuấn 260510900 6016019613

HĐLĐ 

không thời 

hạn

07/2018
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Ngô Minh Tuấn, 

STK: 105868422732, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

42 Trần Tứ Hải 260610841 4600001138

HĐLĐ 

không thời 

hạn

10/2015
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Trần Tứ Hải, STK:  

108001949428, tại 

Vietinbank- CN Bình 

Thuận



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, 

căn cước CD

Số sổ bảo 

hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của 

người lao động nhận 

hỗ trợ (Tên TK, Số 

TK, Ngân hàng)

Ghi chú

43 Đặng Văn An 260748477 4606003658

HĐLĐ 

không thời 

hạn

02/2018
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Đặng Văn An, STK:  

109003794863, tại 

Vietinbank- CN Bình 

Thuận

44 Phan Thanh Việt 205702622 6014010942

HĐLĐ 

không thời 

hạn

10/2014
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Phan Thanh Việt, 

STK: 106001779884, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

45 Nguyễn Minh Thoại 261172892 6021364067

HĐLĐ 

không thời 

hạn

11/2018
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Nguyễn Minh Thoại, 

STK: 109868739570, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

46 Đoàn Tuấn 260949327 6011000140

HĐLĐ 

không thời 

hạn

07/2018
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Đoàn Tuấn, STK:  

106868575094, tại 

Vietinbank- CN Bình 

Thuận

47 Nguyễn Khánh 260636687 6020044974

HĐLĐ có 

thời hạn 01 

năm

11/2020
01/08/2021 - 

30/09/2021
3.710.000       

Nguyễn Khánh, STK: 

108871297944, tại 

Vietinbank- CN Bình 

Thuận

48 Lê Hoàng Anh 260952808 6011002044

HĐLĐ 

không thời 

hạn

03/2019
01/08/2021 - 

30/09/2021

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000       

Lê Hoàng Anh, STK:  

108005675395, tại 

Vietinbank- CN Bình 

Thuận

49 Nguyễn Minh Tâm 260776598 6016002780

HĐLĐ có 

thời hạn 01 

năm

05/2021
01/08/2021 - 

30/09/2021
3.710.000       

Nguyễn Minh Tâm, 

STK: 105873079384, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, 

căn cước CD

Số sổ bảo 

hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của 

người lao động nhận 

hỗ trợ (Tên TK, Số 

TK, Ngân hàng)

Ghi chú

08/2019

01/2021

51 Nguyễn Văn Thân 260106475 6015002339

HĐLĐ 

không thời 

hạn

01/2015
01/08/2021 - 

30/09/2021
3.710.000       

Nguyễn Văn Thân, 

STK: 104001779898, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

52 Nguyễn Thị Lý 171162149 6010007202

HĐLĐ 

không thời 

hạn

09/2009
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Nguyễn Thị Lý, STK: 

109004898756, tại 

Vietinbank- CN Bình 

Thuận

53 Bùi Thị Nhất Hạnh 260778714 6016012235

HĐLĐ 

không thời 

hạn

12/2016
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Bùi Thị Nhất Hạnh, 

STK: 103003364418, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

54 Nguyễn Chí Tình 260005861 6020143566

HĐLĐ 

không thời 

hạn

07/2018
01/08/2021 - 

30/09/2021
nt 3.710.000       

Nguyễn Chí Tình, 

STK: 103868422734, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

01/2020

01/2021

4.710.000       

Trần Ngọc Cảnh, 

STK: 100003549739, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

Trần Ngọc Cảnh 261096647 6012002979

HĐLĐ có 

thời hạn 01 

năm

01/08/2021 - 

30/09/2021

3.710.000       

Đinh Thị Bích Huệ, 

STK: 102871108774, 

tại Vietinbank- CN 

Bình Thuận

Đinh Thị Bích Huệ 261221763 6020023186

HĐLĐ có 

thời hạn 01 

năm

07/08/2021 - 

30/09/2021

50

55 nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, 

căn cước CD

Số sổ bảo 

hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của 

người lao động nhận 

hỗ trợ (Tên TK, Số 

TK, Ngân hàng)

Ghi chú

56 Nguyễn Thị Lam Linh 261246728 6015002333

HĐLĐ 

không thời 

hạn

01/01/2015
07/08/2021 - 

30/09/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000       

Nguyễn Thị Lam 

Linh, STK: 

108005384103, tại 

Vietinbank- CN Bình 

Thuận

IV 12.130.000     

57 Bùi Văn Hùng 285352821 6009003438
Không xác 

định thời hạn
09/08/2017

01/8/2021-

31/12/2021

Công ty TNHH 

Sao Biển - PT
3.710.000       

STK: 050040311987 

tại NH Sacombank - 

CN Bình Thuận

58 Nguyễn Thị Bé 191486628 4610012168
Không xác 

định thời hạn
01/11/2018

01/8/2021-

31/12/2021
nt 3.710.000       

STK: 

050066381924tại NH 

Sacombank - CN 

Bình Thuận

59 Chu Thị Thúy Đào 034192003499 0113012120
Không xác 

định thời hạn
01/07/2015

01/8/2021-

31/12/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000       

STK: 259404589 tại 

NH ABC phòng giao 

dịch Văn Thánh - 

HCM

  236.890.000   

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 59 người; Số tiền: 236.890.000 đồng

Bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng.

TỔNG CỘNG

Công ty TNHH Sao Biển - PT



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, 

căn cước CD

Số sổ bảo 

hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của 

người lao động nhận 

hỗ trợ (Tên TK, Số 

TK, Ngân hàng)

Ghi chú




